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UBND XÃ NGHĨA HƯNG
HỘI ĐỒNG BTHT&TĐC

 PHƯƠNG ÁN BỒI THƯỜNG HỖ TRỢ VÀ TÁI ĐỊNH CƯ  ĐỂ GPMB THỰC HIỆN
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  TRƯỜNG THCS NGHĨA TRUNG (GIAI ĐOẠN 1) TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA HƯNG, TỈNH NINH BÌNH

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày     /6/2026 của UBND xã Nghĩa Hưng)

TT Họ và tên
Số nhân

khẩu được
HTODĐS

Tổng diện
tích đất NN
được giao 

Tỉ lệ thu
hồi đất

Số
cân
gạo

hỗ trợ

Số
tháng
hỗ trợ

Số tiền 1
cân gạo

(T2/2026)

Đối với thửa đất bị thu hồi Phương án bồi thường hỗ trợ

Ghi chú
Tờ Thửa

chính
Thửa
phụ

Diện tích
thửa đất Loại đất

Diện tích GPMB

Tổng cộng Bồi thường về đất
Hỗ trợ chuyển đổi
nghề nghiệp và tìm

kiếm việc làm

Hỗ trợ ổn định
đời sống

Hỗ trợ về đất
theo NQ số
40/2025 của

HĐND tỉnh Ninh
Bình

Hỗ trợ cây trồng
vật nuôi

Tổng
Diện tích
GPMB

thuộc dự án

Diện tích
thu hồi
thêm

Loại đất

I Đối với hộ gia đình, cá nhân 10 3.887,68 3.887,68 3.323,39 3.306,45 16,94 1.089.855.000 249.255.000 747.762.000 62.928.000 29.910.000

1 Nguyễn Văn Dương 4 1703,37 100,0% 30 12 18.400 16 563 3 1703,37 LUC 1703,37 1703,37 LUC 552.837.000 127.753.000 383.258.000 26.496.000 15.330.000

2 Nguyễn Văn Đức 5 709,49 100,0% 30 12 18.400 16 563 1 709,49 LUC 709,49 692,55 16,94 LUC 252.352.000 53.212.000 159.635.000 33.120.000 6.385.000

3 Vũ Thị Loan 1 1474,82 61,7% 30 6 18.400 16 563 2 1474,82 LUC 910,53 910,53 LUC 284.666.000 68.290.000 204.869.000 3.312.000 8.195.000

II Đối với tổ chức 3.865,45 1.693,55 1.693,55

1 UBND xã 961,25 DGT 220,70 220,70 DGT

2 UBND xã 628,34 DTL 9,70 9,70 DTL

3 UBND xã(Minh) 16 563 505,68 LUC 505,68 505,68 LUC 12.743.000 11.378.000 1.365.000

4 UBND xã(Cử) 16 563 477,30 LUC 477,30 477,30 LUC 12.028.000 10.739.000 1.289.000

5 UBND xã(Học) 16 563 660,38 LUC 368,17 368,17 LUC 9.278.000 8.284.000 994.000

6 UBND xã 16 563 632,50 NTS 112,00 112,00 NTS

Tổng (=I+II) 10,00 3.887,68 7.753,13 5.016,94 5.000 16,94 1.089.855.000 249.255.000 747.762.000 62.928.000 29.910.000
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